ADC's report (First draft)


BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC LỚP TẬP HUẤN FFS TRONG PHÁT TRIỂN SINH KẾ CÂU LẠC BỘ PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG TẠI TỈNH BẮC KẠN.

I. Đặt vấn đề 


Dự án CLB Pháp luật một hợp phần thuộc Chương trình Tăng cường Sự tham gia  của Các tổ chức Xã hội trong Xoá đói giảm nghèo và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên (CASI), Chương trình hoạt động với mục tiêu xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam trong công tác hỗ trợ người nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận được các nguồn tài nguyên, cơ hội phát triển sinh kế và các quyết định ảnh hưởng đến đời sống của họ.


Phụ nữ nghèo là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương do sự bất bình đẳng giới làm tăng thêm tác động của đói nghèo lên mọi mặt cuộc sống của họ. Phụ nữ ít có cơ hội tiếp cận tới công nghệ, tín dụng và các lớp tập huấn, trong khi đó họ phải gánh vác các công việc gia đình,  không được tham gia đầy đủ vào việc ra quyết định trong gia đình và được trả công ít hơn nam giới với cùng một loại hình công việc. Vì vậy một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án LARC là nâng cao thu nhập cho những phụ nữ nghèo trong Câu Lạc Bộ Pháp luật và Đời sống (CLB) thông qua việc tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ nghèo với khoa học kỹ thuật và tập huấn để khắc phục những khó khăn phát triển sản xuất nông nghiệp.


Do trình độ văn hóa của đa phần phụ nữ nghèo còn hạn chế, nên Dự án LARC đã chọn Phương pháp tập huấn cho nông dân tại hiện trường (FFS) là phương pháp tập huấn cầm tay chỉ việc các biện pháp kỹ thuật mới thông quan các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông Lâm nghiệp Vùng Miền núi Phía Bắc Việt Nam.  Do các thành viên trong CLB trong vùng dự án là lớn, do vậy các lớp tập huấn FFS tập trung vào tập huấn cho phụ nữ nghèo để trở thành Tập huấn viên nông dân.  Tập huấn viên nông dân này có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên khác trong cùng nhóm sở thích (NST).

Các khóa tập huấn FFS được tổ chức với nhiều chủ đề khác nhau được xác định trên cơ sở đánh giá nhu cầu tập huấn của tất cả các thành viên trong CLB.  Từ năm 2007 - 2009, Bảy khóa tập huấn FFS về 6 chủ đề về phát triển chăn nuôi và trồng trọt đã được tổ chức cho 1858 phụ nữ nghèo thuộc 146 NST thuộc 23 CLB ở huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn.  Để đánh giá hiệu quả và tác động của các khóa tập huấn FFS để cải thiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, ADC đã tổ chức một đợt đánh giá vào tháng 5 năm 2009 với sự tham gia của đại diện các NST người đã được hưởng lợi từ các khóa tập huấn.

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ


Đánh giá được thực hiện theo phương pháp cơ sự tham gia tại 2 xã vùng dự án LARC tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.  Ba xã dự án bao gồm: Nông Hạ và Nông Thịnh.  Đợt đánh giá được thực hiện qua một số công cụ của PRA:

- Thảo luận nhóm: được thực hiện bởi đại diện các NST của 6 khóa tập huấn nhằm xác định hiệu quả của các khóa tập huấn FFS trong phát triển sinh kế của các thành viên của CLB cũng như trong cộng đồng.

- Điều tra theo bộ mẫu câu hỏi:  Đại diện của các NST của 6 khóa tập huấn được phỏng vấn bởi các tư vấn đánh giá nhằm đánh giá những thay đổi về sinh kế do tập huấn FFS mang lại.  45 thành viên đại diện cho 1 khóa tập huấn (cho 1 chủ đề) đại diện cho cho các thuộc 23 CLB được tham gia phỏng vấn trực tiếp.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

3.1. Người hưởng lợi từ các khóa tập huấn FFS

Bảy khóa tập huấn (6 chủ đề) đã được triển khai cho 122 NST bao gồm 1855 thành viên của các CLB như số liệu Bảng 1.

Bảng 1:  Số lượng các NST và số phụ nữ nghèo hưởng lợi từ các khóa tập huấn FFS

	#
	Chủ đề tập huấn
	Số NST

(nhóm)
	Số phụ nữ nghèo tham gia

	1
	Nuôi lợn thịt 
	26
	352

	2
	Nuôi gà thả vườn
	8
	77

	3
	Vườn ươm keo
	15
	174

	4
	Thâm canh lúa thuần
	10
	261

	5
	Trồng lạc
	41
	727

	6
	Trồng đậu tương 
	22
	264

	
	Tổng số
	122
	1855


*: Bao gồm 20 NST trồng lạc ở các xã nhân rộng tại Na Rì

Các khóa tập huấn FFS đều bắt đầu bằng khóa tập huấn ToT cho tập huấn viên (THV) nông dân, sau đó các THV nông dân tiếp tục tổ chức tập huấn lại cho các thành viên của NST và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên khác trong CLB của họ. 

3.2. Hiệu quả và tác động của các chương trình tập huấn FFS đối với phát triển sinh kế của phụ nữ nghèo. 

 Số liệu trong Bảng 2 cho thấy 6 khóa tập huấn FFS của Dự án LARC đã đóng góp quan trọng vào việc tăng thu nhập cho các thành viên của NST của các CLB.  

Bảng  2:  Sự tăng thu nhập của các thành viên trong các NST nhờ việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới từ các khóa tập huấn của dự án LARC 

	Chủ đề tập huấn
	% 

số hộ áp dụng  
	Tổng thu nhập/hộ/năm

(Nghìn đồng)
	Lãi thuần/hộ/năm

(Nghìn đồng) 

	
	
	Trước tập huấn
	2 năm sau tập huấn
	Thay đổi

(+ or -)
	Trước tập huấn
	2 năm sau tập huấn
	Thay đổi

(+ or -)
	% thay đổi 

(+ or-)

	Nuôi lợn thịt
	89
	7401
	20444
	13043
	1480
	4089
	2609
	176

	Gà thả vườn
	96
	1194
	2493
	1299
	358
	1299
	748
	108

	Vườn ươm keo
	10
	0
	600
	+600
	0
	400
	+400
	400

	Thâm canh lúa thuần
	94
	3354
	4146
	792
	1006
	1243
	237
	23

	Trồng lạc*
	41
	479
	1398
	+919
	143
	419
	275
	191

	Trồng đậu tương
	24
	288
	1180
	892
	86
	354
	267
	309


*:  Một vụ sau tập huấn

3.3.  Các khóa tập huấn FFS đối với thay đổi vai trò của người phụ nữ nghèo

· Năng lực của người phụ nữ nghèo đã được nâng lên thông qua việc tham gia và triển khai các hoạt động sau lớp tập huấn.  Họ đã có đủ năng lực để tiếp cận với các chương tập huấn tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật mới để phát triển sinh kế của họ.  Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong các CLB cũng được cải thiện. 

· Tiếng nói của người phụ nữ nghèo cũng đã được tôn trọng trong gia đình của họ nhờ những kiến thức mới họ có được từ những chương trình tập huấn và việc làm tăng thu nhập của họ từ những hoạt động sinh kế tạo thu nhập.  Tất cả những sự tôn trọng và đánh giá cao này đã làm cho họ tự tin hơn và có thêm nghị lực tham gia vào các quá trình ra quyết định của gia đình và xã hội. 

· Mối quan hệ giữa các phụ nữ trong CLB được gắn bó hơn thông qua tham gia các khóa tập huấn FFS.  Trong 3 năm họ đã hợp tác làm việc với nhau như những tổ chức kinh tế tập thể (hợp tác), giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn trong triển khai các hoạt động sinh kế theo định hướng thị trường.   

· Mối quan hệ giữa những người phụ nữ nghèo trong các NST của CLB với các cơ quan kỹ thuật địa phương (Phòng NN &PTNT, Trạm Thú y vv...) cũng được thiết lập trong quá trình triển khai và thực hiện các hoạt động tập huấn FFS.  Mối quan hệ này giúp cho phụ nữ nghèo dễ dàng hơn trong tiếp cận các dịch vụ công vụ công khi họ cần. 

· Tập huấn FFS về sinh kế đã đóng vai trò quan trong trong việc thay đổi những tập quán canh tác nông nghiệp lạc hậu của người dân trong cộng đồng. Ví dụ chăn nuôi lợn thả rông, nuôi gà thả tự do không có chuồng trại, không tiêm phòng bệnh đã dần được thay thế bằng kỹ thuật chăn nuôi có chuồng trại và có tiêm phòng dịch bệnh. 

· Việc tăng thu nhập của các hộ do kết quả áp dụng kiến thức đã học của các lớp FFS và hoạt động tích cực của các NST đã đóng góp giá trị quan trọng để nâng cao sự tôn trọng và vị thế của người phụ nữ trong gia đình và trong cộng đồng.  Kết quả cho thấy một số phụ nữ nghèo sau khi tham gia hoạt động của NST đã được bầu là lãnh đạo của thôn. 

3.4. Một số đề xuất/kiến nghị về hoạt động của NST

NST đã được thành lập trong quá trình triển khai các lớp tập huấn FFS.  NST là một tổ chức cộng đồng hoạt động vì lợi ích chung của mọi thành viên trong nhóm.  NST đã đóng vai trò quan trọng trong triển khai các hoạt động của các lớp tập huấn về phát triển sinh kế, nhưng NST đã không có nhiều ý nghĩa khi tất cả các thành viên trong nhóm đã làm chủ và nắm vững tiến bộ kỹ thuật từ các khóa tập huấn. Vì hoạt động của NST nên thay đổi theo một số hướng đề xuất sau:

· Các tập huấn FFS về phát triển sinh kế không còn nữa, nên không cần thiết phải duy trì NST.  Các hoạt động được triển khai thực hiện trong NST nên được lồng ghép vào hoạt động của các Chi hội phụ nữ cấp thôn bản.   

· Một số hoạt động vẫn cần duy trì sự làm việc theo nhóm như bán sản phẩm nông nghiệp, mua giống và các vật tư nông nghiệp ...Chi Hội nên liên hệ xin sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan kỹ thuật địa phương.  Cũng có thể một số NST cần thêm sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để phát triển thành các tổ chức kinh tế xã hội cao hơn như tổ hợp tác hoặc hợp tác xã như qui định của chính phủ Việt Nam. 

· Để thành lập được các tổ chức kinh tế xã hội mới từ các NTS hiện có, cần thiết phải nâng cao nhận thức cho tất cả các thành viên của NST về nội dung của Luật Hợp tác xã kiểu mới.     

· Hội LHPN tỉnh và huyện nên tiếp tục có trách nhiệm cập nhật các thông tin về phát triển kinh tế cho các Chi hội Phụ nữ nhằm mục đích giúp các phụ nữ nghèo tiếp tục có cơ hội tiếp xúc với các thông tín mới nhất về phát triển sinh kế.       

· Hội LHPN tỉnh và huyện nên giúp đỡ các Chi hội phụ nữ thiết lập được mối quan hệ làm việc giữa phụ nữ nghèo và  các cơ quan kỹ thuật địa phương (Phòng NN & PTNT, Trạm Thú y...) nhằm giúp cho phụ nữ nghèo tiếp tục tiếp cận được các dịch vụ công cho phát triển sinh kế. 

PHỤ LỤC 1

Bảng 1:  Sự phát triển nuôi lợn thịt của các thành viên NST lợn thịt

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Trước tập huấn
	2 năm sau tập huấn
	Thay đổi 

	
	
	
	
	Số lượng
	%

	Số đầu lợn thịt/hộ/năm
	Lợn/hh/năm
	6,7
	13,2
	+6,5
	+96,6

	Thời gian nuôi
	Tháng
	4,6
	3,3
	-1,3
	-28,8

	Sản lượng/năm
	kg/năm
	379
	904
	+525
	+138

	Tổng thu nhập (VND)*
	Nghìn 
	7401
	20444
	+13042
	+176

	Lãi thuần(VND)
	Nghìn
	1480
	4089
	+2609
	+176

	% số hộ trong NST áp dụng
	%
	75,6
	89,6
	-
	+14,0


*: Gía năm 2008

Bảng 2:  Sự phát triển nuôi gà thả vườn của các thành viên NST gà thả vườn

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Trước tập huấn
	2 năm sau tập huấn
	Thay đổi

	
	
	
	
	Số lượng
	%

	Số gà/hộ/năm
	Số gà/năm
	14,2
	29,0
	+14,8
	+104

	Sản lượng gà/năm
	kg/năm
	18.5
	40,6
	+22,4
	+119

	Tổng thu nhập (VND)*
	Nghìn 
	1194
	2493
	+1299
	+108,8

	Lãi thuần(VND)
	Nghìn
	358
	747
	390
	-

	% số hộ trong NST áp dụng
	%
	90
	96
	
	+6


*: Gía năm  2008

Bảng  3:  Sự phát triển lúa thuần của các thành viên NST sản xuất lúa thuần

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Trước tập huấn
	1 năm sau tập huấn
	Thay đổi

	
	
	
	
	Số lượng
	%

	Tỷ lệ hộ trồng lúa thuần trong thôn
	%
	93,2
	94,4
	+1,2
	+1,3

	Diện tích trồng lúa thuần/hộ
	m2
	1840
	1620
	-200
	-10,9

	Năng suất
	kg/ha
	45,3
	63,2
	+17,9
	+39,6

	Sản lượng/hộ
	kg/hh
	838
	1036
	+198
	+23,6

	Tổng thu nhập (VND)*
	Nghìn
	3354
	4146
	+792
	+23,6

	Lãi thuần(VND)
	Nghìn
	1006
	1243
	+237
	-

	% số hộ trong NST áp dụng
	%
	93,2
	100
	
	+6,8


*: Gía năm 2008

Bảng 4:  Sự phát triển trồng đậu tương của các thành viên NST sản xuất đậu tương

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Trước tập huấn
	1 năm sau tập huấn
	Thay đổi

	
	
	
	
	Số lượng
	%

	Tỷ lệ hộ trồng đậu tương trong thôn
	%
	7,6
	23,7
	+16,1
	+210

	Diện tích trồng đậu tương/hộ
	m2
	191
	483
	+291
	+152

	Năng suất
	kg/ha
	1100
	1990
	+8,8
	+80

	Sản lượng/hộ
	kg/hh
	58
	98
	40
	+68

	Tổng thu nhập (VND)*
	Nghìn
	288
	1180
	+892
	+309

	Lãi thuần (VND)
	Nghìn
	86,4
	354
	267
	-

	% số hộ trong NST áp dụng
	%
	7,6
	50
	50
	42,4


*: Gía năm  2008

Bảng 4:  Sự phát triển trồng lạc của các thành viên NST sản xuất lạc

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Trước tập huấn
	1 năm sau tập huấn
	Thay đổi

	
	
	
	
	Số lượng
	%

	Tỷ lệ hộ trồng đậu tương trong thôn
	%
	4
	10
	+7
	+150

	Diện tích trồng lạc/hộ
	m2
	252
	500
	+247
	+98

	Năng suất
	kg/ha
	1380
	2330
	+950
	+68,8

	Sản lượng/hộ
	kg/hh
	94
	116
	+22
	+23

	Tổng thu nhập (VND)*
	Nghìn
	479
	1398
	+919
	+191

	Lãi thuần (VND)
	Nghìn
	143
	419
	+276
	+191

	% số hộ trong NST áp dụng
	%
	10
	41
	+31
	+310


*: Gía năm  2009



